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BÁO CÁO
 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024,
 triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Công Thương
____________________
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024
Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tỉnh đề ra phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”; ban hành kịp thời kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trên tinh thần đó, ngành Công Thương bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ban hành Kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; theo đó, ngành đã triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể được giao
; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, thúc đẩy đầu tư lĩnh vực năng lượng; phát triển thương mại điện tử; hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại nhằm góp phần phát triển sản suất kinh doanh trên địa bàn, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh. Kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như sau: 

1.Về lĩnh vực công nghiệp
1.1 Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp

- Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 6.697 tỷ đồng tăng 14,09% so cùng kỳ (giảm 2,91% kế hoạch), đóng góp 3.23% GRDP toàn tỉnh (GRDP tỉnh đạt 8,74%); trong đó: ngành khai khoáng tăng 14,34%, ngành chế biến chế tạo tăng 13,84%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,46%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,6%.

- Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp (trong giá trị sản xuất công nghiệp): năm 2024 nhìn chung không thay đổi so năm 2023: Nhóm ngành công nghiệp, chế tạo vẫn giữ vị trí đứng đầu chiếm 50,3% trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh; nhóm ngành sản xuất và phân phối điện chiếm 41,9%; nhóm ngành công nghiệp khai khoáng chiếm 7,1% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải chiếm rất thấp trong cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp với tỷ trọng là 1,3%.

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: trong năm có 18/22 sản phẩm có mức tăng trưởng so cùng kỳ năm trước; trong đó, có 08 sản phẩm có mức tăng trưởng cao như: đá xây dựng tăng 21,2%, muối biển tăng 62,9%, tinh bột săn tăng 22,8%, thạch nha đam tăng 18,2%, khăn bông tăng 20,7%, quần áo may sẵn tăng 52,8%, đá granite tăng 42,2%, đồ chơi (thú bông) tăng hơn 3,3 lần. Bên cạnh đó, có 04 sản phẩm giảm do nhu cầu thị trường giảm, nguyên vật liệu và giá cước vận tải tăng (: Tôm đông lạnh giảm 24,6%; Muối tinh giảm 13,9%; Xi măng giảm 22,8%, Nhân điều giảm 1,8%).

1.2 Về phát triển hạ tầng công nghiệp
- Hạ tầng truyền tải điện: Phối hợp đôn đốc chủ đầu tư chủ đầu tư hoàn thành Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm. Tham mưu kiến nghị Bộ ngành Trung ương liên quan ưu tiên kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng truyền tải điện 500kV, 220kV, đặc biệt là các dự án lưới điện quan trọng để truyền tải điện vào khu vực miền Nam
.
- Hạ tầng cụm công nghiệp: Tính đến nay, đã thành lập 06 cụm công nghiệp với diện tích 264,76 ha; trong đó có 01 cụm công nghiệp Tháp Chàm đã đi vào hoạt động với diện tích 23,48 ha, thu hút 13 dự án đầu tư (tỷ lệ lấp đầy đạt 100%). Trong năm, đã đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN Phước Minh 1, Phước Minh 2, Phước Tiến, Hiếu Thiện đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, ký quỹ thực hiện Dự án; ngoài ra, triển khai Thông báo kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phước Minh 3; triển khai xây dựng các phương án cho thuê hạ tầng kỹ thuật, giá dịch vụ thoát  nước và xử lý nước thải CCN trình Sở Tài chính thẩm định

1.3 Phát triển công nghiệp chế biến chế tạo

Chuẩn bị nội dung, đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án động lực, trọng điểm ngành năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2024. 
Đôn đốc, hỗ trợ các Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển khai thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định; phối hợp xúc tiến thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Quảng Sơn (đến nay có 11 dự án); phối hợp theo dõi, bám sát tiến độ thi công xây dựng các dự án thứ cấp trong và ngoài Khu, Cụm công nghiệp đã hoàn thành năm 2023 và khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để góp phần tạo ra năng lực mới trong năm 2024
. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
, kiện toàn Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
, Quyết định ban hành Khung tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN (đã trình UBND tỉnh); Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đang trình Sở Tư pháp thẩm định).

1.4 Phát triển năng lượng

Tập trung tham mưu UBND tỉnh: (1) trình Bộ Công Thương cập nhật bổ sung các dự án năng lượng, đường dây, hạ tầng truyền tải vào Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII để có cơ sở kêu gọi đầu tư, triển khai đầu tư và đưa vào vận hành dự án
; (2) làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam về giải quyết một số nội dung tồn tại vướng mắc, khó khăn theo thực trạng phát triển năng lượng của tỉnh Ninh Thuận
; (3) tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu lập Đề án xây dựng Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2024); (4) Tham mưu văn bản kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho 03 dự án lưới điện truyền tải 500kV đã được phê duyệt tại Quy hoạch điện VIII
 để truyền tải công suất 03 dự án lớn quan trọng (LNG Cà Ná, Thủy điện tích năng Bác Ái và Thủy điện tích năng Phước Hòa); phối hợp đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm; tham mưu UBND tỉnh xem xét thỏa thuận vị trí trạm cắt Đa Nhim và hướng tuyến đường dây đấu nối. 
Ngoài ra, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc về phương án đấu nối đối với các dự án có phương án đấu nối cấp điện áp 110kV trở xuống thuộc Danh mục kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII cập nhật vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh lấy ý kiến các Bộ ngành và trình Thủ tướng xem xét phê duyệt; phối hợp với các Sở Ngành và địa phương cung cấp Danh mục năng lượng để cập nhật Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chuyển đối đất lâm nghiệp ….và các thủ tục khác có liên quan đẩy nhanh thủ tục đầu tư để khởi công đối với các dự án
; phối hợp đôn đốc hoàn thành đầu tư xây dựng 02 dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3/120 MW trong tháng 10/2024.
2. Lĩnh vực thương mại


2.1 Thương mại nội địa
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 43.700 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023 (Kế hoạch 15%); trong đó : tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 33.123,2 tỷ đồng, tăng 14,7%,  doanh thu dịch vụ đạt 10576,8 tỷ đồng, tăng 15,1%. Kết quả tăng trưởng trên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh triển khai các giải pháp thúc đẩy; tổ chức hoạt động, chương trình kích cầu tiêu dùng ở các lĩnh vực văn hóa, du lịch; chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức; chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh tích cực triển khai, đặc biệt vào các dịp Lễ, Tết… đã góp phần làm tăng doanh thu hoạt động thương mại, dich vụ trên địa bàn tỉnh.

2.2 Xuất, nhập khẩu

- Hoạt động xuất khẩu:  Điểm sáng của xuất khẩu trong năm 2024 đó là kim ngạch xuất khẩu mặt hàng khăn bông, thạch nha đam... ước đạt 65 triệu USD, tăng 99,4% so với cùng kỳ năm trước do doanh nghiệp có đơn hàng ổn định, tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ và khả năng mở rộng sản xuất nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm tới.

Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước chỉ đạt 113 triệu USD, giảm 11,4% so cùng kỳ năm 2023 (đạt 75,3% kế hoạch); trong đó: tôm đông lạnh giảm sâu 61,5% (do bị ảnh hưởng của vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm tôm đông lạnh, hiện doanh nghiệp đang tìm kiếm khách hàng thay thế); nhân điều giảm 16,7% (do giá điều thô nhập khẩu tăng; chi phí logoctics tăng cao,..)

 - Kim ngạch nhập khẩu năm 2024 ước đạt 100 triệu USD, giảm 15,4% so cùng kỳ năm 2023.
2.3 Hạ tầng thương mại

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trung tâm thương mại Go! Ninh Thuận (nâng tổng số 02 Trung tâm thương mại); hỗ trợ nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm năm 2024 đối với chợ Công Thành, xã Thành Hải. Phối hợp các sở ngành, địa phương tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư chợ Quảng Sơn, Phương Hải, Bỉnh Nghĩa;  
2.4 Xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế
Tổ chức 25 gian hàng OCOP, đặc thù của tỉnh tại Lễ hội Ẩm thực – Chào đón năm mới 2024; Tổ chức kết nối giao thương cho 05 đơn vị tham gia gian hàng trưng bày tại khu phố thương mại Vinpearl Harbour tại Nha Trang; Kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, đặc thù của tỉnh với hệ thống siêu thị trong tỉnh, chuổi cửa hàng tiện lợi và các Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024; Tổ chức “Chương trình kết nối giao thương” giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Central Retail Việt Nam
; Tổ chức kết nối với hệ thống cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh tại Ninh Thuận để bao tiêu sản phẩm táo tươi của người dân
; Hỗ trợ cho 06 đơn vị tham gia Diễn đàn, Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, làm việc với đối tác từ Brunei Darussalam (đoàn Tiến sĩ Nasir Latif), Đoàn công tác của Đại sứ Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại tỉnh Ninh Thuận để kết nối, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm của tỉnh (cừu, nha đam…); hỗ trợ hình thành 01 Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh tại Trung tâm thương mại Vincom Ninh Thuận; tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh về công tác Hội nhập kinh tế quốc tế với Chủ đề “Tổng quan hội nhập thông qua các FTA- Lộ trình ưu đãi thuế quan cho ngành hàng/sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Ninh Thuận”. 

2.5 Thương mại điện tử

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia, đưa sản phẩm quảng bá, kết nối tiêu thụ (B2B, B2C), thúc đẩy xuất khẩu thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế (sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế Tridge.com); Hỗ trợ kết nối 06 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tham gia Sàn thương mại điện tử ngành công thương 03 tỉnh Bình Thuận-Lâm Đồng- Ninh Thuận và Sàn thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa; phối hợp hỗ trợ duy trì 94 đơn vị/368 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử của tỉnh; tổ chức 01 Lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2024 thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2024, được phê duyệt tại Quyết định số 3428/QĐ-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2.6 Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch 688/KH-SCT ngày 03/4/2024 triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024. Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung: (1) Tham mưu ban hành Kế hoạch và phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp và nhà phân phối hàng Việt” năm 2024; (2)  phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói người tiêu dùng”; (3) phối hợp với Tỉnh Đoàn tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Sắc màu OCOP và sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận”; (4) hỗ trợ hình thành 01 Điểm hàng Việt tại xã Phước Đại-huyện Bác Ái.

3. Về công tác tham mưu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng
- Về cải cách thủ tục hành chính 
Trong năm, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định
; công bố 139 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; rà soát cắt giảm đối với 03 thủ tục theo quy định
; danh mục TTHC đều được đăng tải đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở.
- Về hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp
Định kỳ hàng quý, có kế hoạch làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất và đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; trong năm, đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm và làm việc với 12 doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng, chế biến và xuất khẩu, 02 Dự án mới vào hoạt động; làm việc với Cảng quốc tế Cà Ná, và các doanh nghiệp khai thác đá để nắm bắt tình hình lưu thông qua Cảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp gia tăng sản lượng, tìm kiếm thị trường đối với sản phẩm đá xây dựng.

Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn để gia tăng sản lượng bia lên 50-70 triệu lít/năm, đồng thời phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu các sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Ninh Thuận nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại.

- Về công tác thanh tra
- Thanh tra, kiểm tra: Trong năm đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra; gồm các lĩnh vực: hóa chất; an toàn thực phẩm; chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Vật liệu nổ công nghiệp; Mua bán nguyên liệu thuốc lá; khuyến mại, kinh doanh siêu thị; hoạt động đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong Cụm công nghiệp. Kết quả ghi nhận các doanh nghiệp đã thực hiện tốt, đầy đủ các quy định về thủ tục điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng doanh nghiệp, cơ sở. Ngoài ra, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra đối với một số dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ; an toàn thực phẩm; kinh doanh xăng dầu; kiểm tra tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và chủ yếu được giao tại Quyết định số 36/QĐ-UBND 

Trong năm có 13 nhiệm vụ; tính đến nay đã hoàn thành 10/13 nhiệm vụ; còn lại 03 nhiệm vụ tiêp tục chuyển tiếp năm 2025, do cơ chế chính sách mới ban hành, chưa ban hành, và thay đổi; cụ thể:  (1) Đề án xây dựng Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận”; (2)  Phối hợp triển khai các quy định về khung giá, cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo;
(3)  Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án LNG Cà Ná.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt được
Được sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp; Sở Công Thương đã chủ động chỉ đạo bám sát và triển khai kịp thời các chương trình trọng tâm, đột phá, nhiệm vụ chủ yếu được giao, tham mưu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, rà soát thủ tục hành chính tham mưu bổ sung, sửa đổi kịp thời, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trong năm 2024 tăng trưởng khá cao so cùng kỳ năm trước (giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 14,09%, đóng góp 3,23% GRDP tỉnh); tổng mức bán lẻ hàng hóa dự ước tăng 14,8%; một số sản phẩm công nghiệp duy trì tăng trưởng ở mức khá cao. Thương mại nội địa tiếp tục tăng trưởng ổn định; hạ tầng thương mại phát triển tăng thêm diện mạo mới, góp phần tăng trưởng doanh thu hàng hóa trong thời gian đến
; công tác phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh với nhiều hình thức, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh nhà. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, hạn chế:

(1) Chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp tuy tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra (đạt 97,5% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu giảm chỉ đạt 75% kế hoạch.


(2) Công nghiệp chế biến có 04 sản phẩm giảm: Tôm đông lạnh giảm 24,6%; Muối tinh giảm 13,9%; Xi măng giảm 22,8%, Nhân điều giảm 1,8%).

(3) Một số dự án hạ tầng Khu, Cụm Công nghiệp chậm triển khai (Phước Tiến, Hiếu Thiện, Phước Minh 1, 2). Các dự án thứ cấp trong Cụm công nghiệp Quảng Sơn chậm khởi công.

(4) Chưa đưa vào vận hành dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3/120 MW); chưa khởi công xây dựng 08 dự án năng lượng/277MW; công trình trọng điểm triển khai còn chậm (dự án điện khí LNG, thủy điện tích năng Bác Ái). 


2.2. Nguyên nhân: 

(1) Do chịu chung ảnh hưởng kinh tế thế giới suy giảm dẫn đến sức mua thấp, lượng đơn hàng giảm, chi phí đầu vào và chi phí logoctics tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu cũng như quá trình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh

(2) Mặt hàng Tôm đông lạnh giảm sâu do thị trường xuất khẩu Hoa kỳ áp thuế chống phá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam; mặt hàng Nhân điều xuất khẩu giảm do một số nước khu vực Tây Phi như Bờ Biển Ngà áp dụng chính sách tạm ngưng xuất khẩu hạt điều thô để hỗ trợ các nhà máy sản xuất hạt điều nội địa. Bên cạnh đó sản lượng điều thô trong nước giảm mạnh vì mất mùa, chi phí logistics tăng. Doanh nghiệp sản xuất nhân điều gặp rất nhiều khó khăn, chỉ hoạt động cầm chừng, thị trường tiêu thụ chậm do khó khăn chung của nền kinh tế); Muối chế biến giảm 13,9% (do giá nguyên liệu tăng, mặc dù sản lượng muối khai thác tăng nhưng chất lượng muối thô tại các đồng muối chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp chế biến muối nên vẫn phải nhập khẩu muối nguyên liệu, nhu cầu thị trường giảm, tồn kho còn nhiều); Xi măng giảm 22,8% (do thị trường tiêu thụ trong nước giảm, cạnh tranh giá bán, các thị trường chính của doanh nghiệp như Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng,.. giảm sản lượng tiêu thụ rất lớn; chi phí sản xuất cao, giá than, nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh khiến sản xuất không hiệu quả).    
(3) Đối với các CCN: CCN Hiếu Thiện: Dự án chưa được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500), phát sinh thủ tục điều chỉnh phương án hướng tuyến đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí khoảng trụ 13 đến 24 (tuyến đường dây này hiện đang nằm trong phạm vi CCN Hiếu Thiện); Công ty thiếu năng lực tài chính để tạm ứng kinh phí bồi thường-hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng; CCN Phước Minh 1 và Phước Minh 2: Nguyên nhân xuất phát từ việc Chủ đầu tư thiếu quyết tâm, chưa thể hiện rõ mong muốn tiếp tục triển khai dự án, còn chần chừ và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án “Tổ hợp công nghệ xanh và sản phẩm sau muối”; CCN Phước Tiến: Việc lập Phương án – kinh phí bồi thường hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn; thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng kèo dài; bên cạnh đó có nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty rất chậm trong việc thực hiện các thủ tục về chuyển đổi đất rừng, đất đai đã được các Sở, ngành tích cực hướng dẫn.
(4) Chính phủ chưa ban hành kịp thời các quy định về khung giá, cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án năng lượng tái tạo; do thay đổi về Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu; thủ tục chuyển đổi đất rừng phức tạp và kéo dài; một số dự án chưa cập nhật danh mục và phương án đấu nối vào kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII và quy hoạch Tỉnh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2025
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025. Dự báo Kinh tế thế giới có thể có những chuyển biến tích cực hơn song còn đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình phục hồi; Lạm phát dần được kiểm soát; các nền kinh tế lớn có xu hướng giảm lãi suất rõ nét hơn để hỗ trợ tăng trưởng; nợ công toàn cầu gia tăng. Xung đột quân sự, bất ổn chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài tại một số quốc gia, khu vực; sẽ tiếp tục tác động sức mua, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu; thu hút đầu tư FDI; các vấn đề nội tại về doanh nghiệp, sức cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; tình hình biến đổi khí hậu tiếp tục gay gắt hơn.
Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 06/12/2024 của BCH Đảng bộ tình khóa XIV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Sở Công Thương đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nhằm đóng góp tăng trưởng chung kinh tế-xã hội của tỉnh; cụ thể như sau:  
1. Chỉ tiêu phát triển ngành

- Giá trị gia tăng ngành công nghiệp phấn đấu tăng 23-24%;

 - Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12-13% so cùng kỳ năm 2024.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn phấn đấu đạt 130 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 120 triệu USD.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Tiếp tục bám sát chủ trương Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 13/9/2023 của Tỉnh ủy; Báo cáo số 354-BC/TU về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ và phương hướng năm 2025. Sở Công Thương đề ra nhiệm vụ và giải pháp như sau:

2.1. Tập trung đẩy mạnh phát triển các nhóm ngành Công nghiệp chủ yếu 

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện 


+ Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các dự án năng lượng khởi công
 theo tiến độ; khởi công công trình chính thủy điện tích năng Bác Ái (giai đoạn 2) và TĐTN Phước Hòa. Phối hợp các Sở ngành liên quan thu hút đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII.

+ Phối hợp triển khai các quy định về khung giá, cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo; triển khai phát triển mạng lưới điện 500kV, 220kV, 110kV theo Quy hoạch/Kế hoạch điện VIII, Quy hoạch/Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Tham mưu UBND tỉnh Đề án xây dựng Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận. Phối hợp các Sở ngành liên quan tham mưu trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án LNG Cà Ná; hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án để sớm khởi công. Đồng thời phối hợp các ngành chức năng liên quan triển khai chủ trương chuẩn bị tái khởi động dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
+ Tiếp tục rà soát, phối hợp cung cấp thông tin tiềm năng, thực trạng phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh cho Bộ Công Thương thực hiện điều chỉnh bổ sung nguồn vào Quy hoạch điện VIII đến kỳ điều chỉnh; Tham mưu UBND tỉnh Ủy ban xây dựng Kế hoạch thực hiện, khắc phục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo theo Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ.
- Công nghiệp chế biến, chế tạo


+ Tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và biến động thị trường, các nguyên nhân tác động và kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các thủ tục pháp lý, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 


+ Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng CCN đẩy nhanh các thủ tục để đủ điều kiện khởi công 04 CCN Phước Tiến, Hiếu Thiện, Phước Minh 1, Phước Minh 2 và sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút các dự án sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp. Đồng thời, phối hợp Sở, ngành tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư dự án thứ cấp để tăng tỷ lệ lấp đầy các Khu, cụm công nghiệp.


+ Phối hợp đôn đốc các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo hoàn thành trong năm 2025 để tạo năng lực mới, sản phẩm mới cho ngành
. 

        + Phối hợp kêu gọi đầu tư các dự án: Tổ hợp công nghệ xanh và hoá chất sau muối, Nhà máy sản xuất Hydrogen; cơ khí chế tạo;… góp phần tạo năng lực mới tăng thêm cho công nghiệp chế biến nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp.

2.2. Triển khai đồng bộ các biện pháp về bình ổn giá, kiểm soát và phát triển thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, phát triển thương mại.
- Triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa và đảm bảo cân đối cung - cầu, chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ đạo, vận động các Doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng bán buôn, chủ động tham gia dự trữ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2025 bảo đảm phù hợp, hiệu quả, giúp quảng bá, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh tại thị trường trong và ngoài nước.
Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Chương trình hành động hưởng ứng cuộc Vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; cung cấp các chương trình hỗ trợ giúp doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả các giải pháp thương mại điện tử, tận dụng thương mại điện tử để phát triển và cạnh trong thị trường số hóa.

Phối hợp các ngành, địa phương lựa chọn nhà đầu dự án Trung tâm Logistics Cà Ná, dự án các kho xăng dầu; cải tạo, sửa chữa chợ đảm bảo mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2025; phát triển trung tâm thương mại, mạng lưới chợ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo danh mục UBND tỉnh phê duyệt.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban phát triển sản phẩm OCOP và đặc thù tỉnh; các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển chuỗi các “Điểm bán sản phẩm OCOP, đặc thù tỉnh” phù hợp với Bộ Tiêu chí thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

2.3. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển xuất khẩu.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp về các Hiệp định thương mại tự do FTA. Tận dụng các ưu đãi về thuế của FTA để tìm kiếm thị trường và đối tác; thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện thông tin và dự báo về thị trường nông, thủy sản đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh.

 - Thường xuyên rà soát, phối hợp, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các đợt Hội chợ-triển lãm; tuần lễ hàng Việt trong và ngoài nước (thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến); tập trung đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sang các nước theo các FTA mà Việt Nam ký kết. 

- Phối hợp thực hiện các giải pháp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như: hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ cải tiến công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ thủ tục hải quan; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng, nghiệp vụ ngoại thương; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

2.4. Tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật làm tiền đề thu hút phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ

- Hạ tầng năng lượng: tiếp tục kiến nghị Bộ ngành Trung ương liên quan ưu tiên kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng truyền tải điện 500kV, 220kV. Định kỳ tổ chức họp giao ban hàng tháng với các chủ đầu tư, địa phương liên quan để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có giải pháp tham mưu tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các đường dây 110kV,220kV,500kV.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng CCN đẩy nhanh các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công 04 CCN Phước Tiến, Hiếu Thiện, Phước Minh 1, Phước Minh 2 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút các dự án thứ cấp. Kêu gọi đầu tư hạ tầng các CCN: chế biến thủy sản, Phước Minh 3, Lợi Hải 1, Lợi Hải 2, Tri Hải, Phước Nam 1, Phước Nam 2, Phước Nam 3, Phước Nam 4, Phước Nam 5. Phối hợp Sở, ngành tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư dự án thứ cấp để tăng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp. 

- Hạ tầng thương mại: phối hợp các ngành, địa phương lựa chọn nhà đầu dự án Trung tâm Logistics Cà Ná, dự án các kho xăng dầu Cà Ná; cải tạo, sửa chữa chợ đảm bảo mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2025; 
2.5. Cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Định kỳ hàng Quý tổ chức làm việc, trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ; nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế các cơ chế, chính sách không còn phù hợp với thực tiễn.
Ngoài ra, tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định (chuẩn bị tiếp nhận nguyên trạng Cục QLTT); phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
 (Đính kèm: Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và chủ yếu ngành Công Thương 2025; Chỉ tiêu ngành Công Thương năm 2025)
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;




(Vụ KH, Cục CTĐP, Vụ TTTN)     


- VP.Tỉnh ủy, Ban TG Tỉnh ủy; 
      Báo


- HĐND, Ban KTNS;                      cáo

- VP.UBND tỉnh;        

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;



- Các Phòng CM và đơn vị trực thuộc; 


- Lưu: VT, VP.
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Sanh


� Kết quả đã hoàn thành 10/13 nhiêm vụ; còn lại 03 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện (do cơ chế chính sách mới ban hành, chưa ban hành, và thay đổi)�.


08 nhiệm vụ hoàn thành; 02 nhiệm vụ do nguyên nhân khách quan đã chuyển tiếp sang năm 2024 tiếp tục thực  hiện (Quy hoạch phân khu điện khí LNG, Kho xăng dầu và Mũi Sừng;Tham mưu trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án LNG Cà Ná giai đoạn 1-1.500MW.


� Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Ninh Sơn-Chơn Thành và TBA 500kV Ninh Sơn; Đường dây 500kV từ TBA 500kV Thuận Nam-TBA 500kV Ninh Sơn.


� Xây dựng các Phương án xác định đơn giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật các CCN Quảng Sơn, Tháp Chàm; Phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Quảng Sơn trình Sở Tài chính thẩm định. 


� (1) Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em (03 giai đoạn, công suất 15 triệu sản phẩm/năm), (2) Nhà máy May Hoàn Thành Đô Lương (GĐ 1- 10 triệu sản phẩm/năm), (3) Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn công suất 9.500 tấn thành phẩm/năm; (4) Nhà máy sản xuất bao bì Bắc Ái, (5) Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận, (6) Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến mỏ đá granit làm ốp lát khu vực núi Mavieck 4. 


� Kế hoạch số 2049/KH-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh


� Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/11/2024


� cập nhật Đường dây đấu nối dự án Thuỷ điện Tích năng phước Hoà; dự án điện gió V2; các dự án điện mặt trời tập trung (01 phần công suất ĐTM Trung Nam và 03 nhà máy điện mặt trời đã được phê duyệt quỵ hoạch và đã có chủ trương đầu tư đi vào vận hành thương mại (Thiên Tân 1.2,1.3.1.4) và 2 dự án đang triển khai (Phước Thái 2,3);…


� Dự án ĐMT Phước Thái 2,3; Công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Bắc 204 MW; Quy trình thực hiện đối với các dự án năng lượng có phương án đấu nối Cấp điện áp từ 110kV trở xuống.


� (i) Đường dây 500kV Ninh Sơn - Chơn Thành; 2 mạch dài 275km. (ii) Đường dây 500kV LNG Cà Ná - Bình Dương 1; 2 mạch dài 280km. (iii) Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn - 1.800kVA.


� khởi công xây dựng 08 dự án năng lượng/277MW(điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2/ 25MW;điện gió Phước Nam/ 76MW;điện gió Phước Hữu/ 50MW; điện gió VN Power số 1/ 30MW; điện gió Đầm Nại 3/ 39,4MW, Đầm Nại 4/ 27,6MW; thủy điện Phước Hòa/ 22 MW; Thượng Sông Ông 2/ 7 MW.


� Kết quả, hiện nay đã có 07 doanh nghiệp, cơ sở ký hợp đồng cung ứng 52 sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao vào chuỗi siêu thị GO, đồng thời vẫn đang tiếp tục thương thảo ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng sản phẩm nông sản đã qua chế biến.


� Kết quả, Bách Hóa Xanh đã ký kết tiêu thụ ký kết 5.000 tấn táo/năm.


� (1) Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 15/5/2024; Quyết định 631/QĐ-UBND ngày 31/5/2024; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 20/6/2024; (2) Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 24/7/2024; (3) Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 14/8/2024.


� Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của địa phương cắt giảm 09 ngày (giảm 30% thời gian giải quyết; lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, đã rà soát cắt giảm 09 ngày (giảm 10% thời gian giải quyết) so với công bố của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 02 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm theo công bố của Bộ Công Thương 50 ngày, Sở Công Thương cắt giảm còn 36 ngày, giảm 14 ngày làm việc (giảm 28%).


� Trung tâm thương mại GO-Ninh Thuận đưa vào vận hành 22/12/2024


� Gồm 10 dự án điện gió/360,2MW (Phước Hữu; Power 1; Công Hải 1,2; Phước Nam-Enfinity-Ninh Huận; Đầm Nại 3,4; Phước Dân; Bầu Ngứ; khu vực đồng muối quán thẻ; 03 dự án thủy điện/40MW (Phước Hòa; Sông Ông 2; Lâm Sơn)


� Nhà máy sản xuất than sinh học và viên nén gỗ công suất than sinh học: 5.000 tấn/năm, viên nén gỗ: 40.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn công suất 9.500 tấn/năm; Dự án nhà máy may MTJV quy mô 2 triệu sản phẩm/năm, Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát quy mô 6 triệu lít/năm, Dự án Nhà máy chế biến thảo dược công nghệ cao, Nhà máy TMA Farmfoods-Kết hợp khu trưng bày nông sản chất lượng cao, Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận, Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em –NT 2,….





